Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Nam

1. KHUNG MA TRẬN

MA TRẬN KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I  NĂM HỌC 2021-2022
Môn: TOÁN - LỚP 12 

	Chủ đề

Chuẩn KTKN
	Cấp độ tư duy
	Cộng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao
	

	Ứng dụng đạo hàm để khảo sát và vẽ đồ thị của hàm số
	1. Sự đồng biến, nghịch biến của hàm số
	2
	1
	1
	
	Số câu: 4

Số điểm: 1,25

	
	2. Cực trị của hàm số
	2
	1
	1
	1
	Số câu: 5

Số điểm: 1,5625

	
	3. Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số
	1
	2
	1
	
	Số câu: 4

Số điểm: 1,25

	
	4. Đường tiệm cận
	1
	1
	
	
	Số câu: 2

Số điểm: 0,625

	
	5. Khảo sát và vẽ đồ thị hàm số và một số bài toán liên quan
	2
	2
	1
	1
	Số câu: 6

Số điểm: 1,875

	Khối đa diện
	1. Khái niệm về khối đa diện. Khối đa diện lồi và khối đa diện đều
	2
	1
	
	
	Số câu: 3

Số điểm: 0,9375

	
	2. Khái niệm về thể tích khối đa diện
	3
	2
	2
	1
	Số câu: 8

Số điểm: 2,5

	Cộng
	Số câu: 13

Số điểm:

   4,0625 
	Số câu: 10

Số điểm:

     3,125 
	Số câu: 6

Số điểm:

    1,875 
	Số câu: 3

Số điểm:

    0,9375 
	Số câu: 32

Số điểm: 10


2. NỘI DUNG CÂU HỎI 

	CHỦ ĐỀ
	CÂU
	NỘI DUNG

	
	1(NB)
	Chỉ ra   khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số khi biết bảng biến thiên 

	
	2(NB)
	Chỉ ra  khoảng đồng biến, nghịch biến của hàm số khi biết  bảng xét dấu f’(x)

	
	3(NB)
	Chỉ ra hàm số đạt cực đai, cực tiểu tại điểm x= ..khi biết bảng biến thiên

	
	4(NB)
	Chỉ ra điểm cực đại, cực tiẻu của đồ thị khi biết đồ thị của hàm bậc ba, trùng phương.

	
	5(NB)
	Cho bảng biến thiên có một cực trị trên R có tọa độ cực đại hoặc cực tiểu. Hỏi Giá trị LN, GT NN của hàm số.

	
	6(NB)
	Cho hàm nhất biến. Chỉ ra phương trình tiệm cậm ngang hoặc đứng

	
	7(NB)
	Cho đồ thị của hàm bậc ba hoặc trùng phương. Xác định đó là đồ thị của hàm số nào sau đây. Các  phương án cùng một loại bậc ba hoặc trùng phương dựa vào dấu hiệu đơn giản.

	
	8(NB)
	Cho đồ thị của nhất biến . Xác định đó là đồ thị của hàm số nào sau đây. Các  phương án cùng một loại hàm nhất biến dựa vào dấu hiệu đơn giản.

	
	9(NB)
	Cho khối đa diện đêu dạng {p;q}. Xác định đó là loại đa diện đều nào. 

	
	10(NB)
	Số cạnh, số mặt, số đỉnh của tứ diện đều, lập phương,

	
	11(NB)
	Công thức Thể tích khối chóp, khối lăng trụ khi biết diện tích đáy B chiều cao h

	
	12(NB)
	Cho hình chóp tam giác cho biết diện tích đáy và độ dài đường cao. TÍnh thể tích 

	
	13(NB)
	Cho hình lăng trụ đứng cho biết diện tích đáy và độ dài cạnh bên. TÍnh thể tích lăng trụ

	
	14(TH)
	Cho hàm sô bậc ba, trùng phương hoặc nhất biến. Chỉ ra khoảng tăng, giảm

	
	15(TH)
	Cho hàm số bậc ba hoặc trùng phương chỉ ra điểm cực đại hoặc cực tiểu của đồ thị của hàm đã cho.

	
	16(TH)
	Cho hàm sô bậc ba hoặc trùng phương hoặc nhất biến tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số trên một đoạn .

	
	17(TH)
	Cho hàm số có một cực trị trên R. Tìm giá trị lớn nhất hoặc nhỏ nhất của hàm số trên R (có thể là hàm số bậc hai)

	
	18(TH)
	Cho hàm số có tiệm cận đứng, tiệm cận ngang. Giao điểm của hai đường tiệm cận là: 

	
	19(TH)
	Cho hàm sô y=f(x)có bảng biến thiên hoặc đồ thị. Xác định m để phương trình f(x)=m có n nghiệm. (n=0,1,2,3...)

	
	20(TH)
	Cho hàm sô y= f(x), y=g(x). Tìm số giao điểm của 2 đường.

	
	21(TH)
	Cho khối đa diện. Tìm số mặt phẳng đối xứng của khối 

	
	22(TH)
	Cho khối chóp tam giác đáy là tam giác vuông cho biết 2 cạnh góc vuông, hình chiếu của đỉnh xuống đáy là các điểm đặc biệt( tốt nhất các đỉnh của đáy. Cho biết cạnh bên Tính thể tích khối chóp.

	
	23(TH)
	Cho khốí hộp chữ nhật. Cho biết hai cạnh của hình chữ nhật. Cho đường chéo mặt bên. Tính thể tích khối hộp

	
	24(VD)
	Cho hàm số bậc 3 a#0 có chứa tham số m. Tìm m để hàm số đồng biến, nghịch biến trên R

	
	25(VD)
	Cho hàm số bậc 3 a#0 có chứa tham số m. Tìm m để hàm số đạt cực đại, hoặc cực tiểu tại x= x​0

	
	26(VD)
	Cho hàm số nhất biến có chưa tham số m. tìm m để GT LN hoặc GT NN của hàm số trên  một đoạn cho trước bằng một số cho trước

	
	27(VD)
	Sự tương giao hai  đồ thị hai hàm số (Một đường chứa tham số). Xác định m để số giao điểm là.....

	
	28(VD)
	Cho khối chóp có cạnh bên bằng nhau,đa giác đáy tính được diện tích. Tính thể tích khối chóp.

	
	29(VD)
	Cho lăng trụ đáy là tam giác hoặc tứ giác tính được diện tích  đáy. Góc giữa một mặt bên và mặt đáy cho trước. Tính thể tích lăng trụ 

	
	30(VDC)
	Cho hàm f(x) có đồ thị là f’(x). Tìm số cực trị hay tọa độ cực trị, tăng, giảm của hàm số g(x)=f(x)+h(x)

	
	31(VDC)
	Bài toán tổng hợp hàm số có vận dụng định lý viet để xử lý liên quan đến cực trị, tương giao, max, min

	
	32(VDC)
	Cho  khôi chóp tam giác hoặc tứ giác thể tích khối chóp. 


--------------- HẾT ---------------

